	  PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI HẬU

	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT (Lần 1)
NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
Thời gian làm bài: 120 phút(không kể thời gian giao đề)
      Đề thi gồm 02 trang


I. Tiếng Việt: (2,0 điểm)

         Trả lời những câu hỏi sau bằng cách ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu hỏi vào tờ giấy làm bài.

Câu 1. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào tuân thủ phương châm về lượng?
	A. Việc này là tuyệt mật nhất đấy!
	B. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ tôi.

	C. Cửa hàng này bán nhiều hải sản ngon lắm.
	D. - Bạn là học sinh trường nào?
     -Tớ là học sinh trường trung học cơ sở.


Câu 2. Câu nào không có khởi ngữ ?
	A. Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn (Bằng Việt)
	B. Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng (Nguyễn Khoa Điềm)


	C. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. (Lê Minh Khuê)
	D. Bánh rán đường đây, chia cho em mỗi đứa một cái. (Kim Lân)


Câu 3. Câu văn: “Chao ôi, trông con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng” sử dụng biện pháp tu từ gì?
	A. Ẩn dụ, so sánh;
	B. Nhân hoá, so sánh;

	C. So sánh, nói quá;
	D. Hoán dụ, so sánh.


Câu 4. Về hình thức, các câu văn sau liên kết với nhau bằng phép liên kết nào?

“Mặt trời lên bằng hai con sào thì ông về đến con đường nhỏ rẽ về làng. Không cần phải hỏi thăm nữa cũng nhận ra rặng tre ở trước mặt kia là làng mình rồi. Cái chấm xanh sẫm nhô lên đó là cây đa đầu làng. Càng về đến gần càng trông rõ những quán chợ khẳng khiu nấp dưới bóng đa”.  (Nguyễn Đình Dũng)
	A. Phép liên tưởng, phép lặp;
	B. Phép lặp, phép đồng nghĩa;

	C. Phép liên tưởng, phép nối;
	D. Phép nối, phép lặp.


Câu 5. Phần in đậm trong câu văn: “Những nét hớn hở trên mặt người lái xe chợt duỗi ra rồi bẵng đi một lúc, bác không nói gì nữa” là loại cụm từ nào?
	A. Cụm động từ;  
	B. Cụm tính từ;

	C. Cụm danh từ;
	D. Cả A, B, C sai.


Câu 6. Xét theo mục đích giao tiếp, đoạn văn sau có mấy kiểu câu ?
“ Bà Hai bỗng lại cất tiếng:

- Thầy nó ngủ rồi ư? Dậy tôi bảo cái này đã.

Ông Hai bật ngóc đầu dậy, giơ tay trỏ lên nhà trên, ông sít hai hàm răng lại mà nghiến:

- Im! Khổ lắm! Nó mà nghe thấy lại không ra cái gì bây giờ.”(Kim Lân)
	A. Một; 
	B. Hai;

	C.  Ba;
	D. Bốn.


Câu 7. Xác định câu có thành phần tình thái?
	A. Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. (Nguyễn Quang Sáng)
	B. Tất nhiên, tôi không vào viện quân y. (Lê Minh Khuê)

	C. Ơ, bác vẽ cháu đấy ư ? (Nguyễn Thành Long)
	D. Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. (Kim Lân)


Câu 8. Trong các câu thơ sau, câu nào sử dụng từ Hán Việt?

	A. Thuyền ta lái gió với buồm trăng.
	B. Mẹ cùng cha công tác bận không về.

	C. Biển cho ta cá như lòng mẹ.
	D. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.


II. Đọc – hiểu văn bản : (2,5 điểm)
     Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
      “ …Ngày nay, có quá nhiều phụ huynh chỉ biết con mình đang bị sỉ nhục, đang phải chịu đựng sự ức hiếp khi đã quá muộn. Hàng ngày, người ta online, đặc biệt là những người trẻ - những người chưa được trang bị để đối phó với điều này, và vì thế họ bị lạm dụng, bị làm tổn thương đến mức không thể tưởng tượng có thể sống tiếp tới ngày hôm sau nữa hay không và một số thảm kịch đã xảy ra. Nó không còn ở thế giới ảo nữa.
     ChildLine – một tổ chức phi lợi nhuận của Anh chuyên giải quyết những vấn đề của người trẻ đã đưa ra một thống kê đáng kinh ngạc vào năm ngoái : từ năm 2012 đến năm 2013, các cuộc gọi và email yêu cầu được giúp đỡ liên quan tới xúc phạm trong thế giới ảo tăng tới 87%.

     Một phân tích tổng hợp cho thấy, lần đầu tiên tỷ lệ tự tử vì bị sỉ nhục trên mạng nhiều hơn đáng kể so với bị ức hiếp trực tiếp. Và điều khiến tôi hoảng hốt là một nghiên cứu khác vào năm ngoái chỉ ra rằng sự sỉ nhục mang lại cảm giác mạnh hơn cả hạnh phúc và sự tức giận. Xử sự tàn ác với người khác thì không có gì là mới nhưng với sự giúp đỡ của công nghệ, của thế giới ảo, sự sỉ nhục ấy được khuếch đại và còn lưu mãi mãi. Nếu như sự xấu hổ ở thế giới thực chỉ trong phạm vi gia đình, làng xóm, trường học hay cộng đồng xung quanh thì ở thế giới ảo, hàng triệu người có thể đâm vào tim bạn bằng những lời lẽ của họ. Trong hai thập kỉ qua, chúng ta đã gieo những hạt giống của sự xấu hổ và tổn thương trên mảnh đất văn hóa của chúng ta, cả ở thế giới thật và ảo.
    […] Chế giễu công khai là một môn thể thao đổ máu cần phải dừng lại ngay.” 
                                                (Trích Bài thuyết trình chấn động của nữ thực tập sinh nổi tiếng Monica Lewinsky, Vietnamnet.vn)
Câu 1. Nêu nội dung chính của văn bản trên? Theo em, nội dung này bàn luận về một sự việc, hiện tượng hay một tư tưởng đạo lí ?(0,5điểm)
Câu 2. Căn cứ vào nội dung văn bản, hãy cho biết tại sao tác giả cho rằng “Chế giễu công khai là một môn thể thao đổ máu” ? (0,5 điểm)

Câu 3. Theo em, chúng ta (gia đình, nhà trường và bản thân những người trẻ) cần phải làm gì để chấm dứt “môn thể thao đổ máu” này? (1,5 điểm)
III. Tập làm văn (5,5 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

          Helen Keller nói: “Chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa; nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tồi tệ nhất - sự vô cảm của con người.”                  Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: sự vô cảm của con người. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập, chỉ rõ thành phần biệt lập đó.

Câu 2: (4,0 điểm)

Có ý kiến cho rằng sức hấp dẫn của truyện ngắn Làng (Kim Lân) là nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật. Ý kiến của em? Hãy phân tích diễn biến tâm lí ông Hai khi nghe tin làng Dầu theo Tây để chứng minh.
----------HẾT---------

Họ và tên thí sinh…………………………………     Giám thị số 1……………....

Số báo danh………………………………………       Giám thị số 2………………

HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2019 -2020
Môn: Ngữ văn 9

I.Tiếng Việt: ( 2,0 điểm)


Mỗi phương án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	A
	A
	C
	D
	B
	B


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	II. Đọc-hiểu văn bản (2,5điểm)
	Câu 1: - Nội dung chính: Nói về sự sỉ nhục/xúc phạm/chế giễu công khai trong thế giới ảo và những hậu quả đáng báo động của nó, đồng thời kêu gọi chấm dứt môn thể thao đổ máu này.
· Bàn luận về một sự việc, hiện tượng.
Câu 2: Học sinh có thể trình bày cách hiểu của bản thân theo nhiều cách nhưng cơ bản cần đảm bảo:
-Tác giả gọi chế giễu công khai là môn thể thao vì nó hấp dẫn, thu hút được đông đảo người tham gia, đem lại cảm giác mạnh cho người tham gia.

- Tác giả gọi chế giễu công khai là môn thể thao đổ máu vì nó khiến người bị chế giễu/sỉ nhục bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới một số thảm kịch, thậm chí dẫn đến việc tự tử.
Câu 3 : 
 *Hình thức: Có thể dựng đoạn hoặc triển khai theo cách liệt kê ý; diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả.
  *Nội dung: Giáo viên tôn trọng ý kiến của học sinh về các giải pháp nhưng phải đảm bảo nêu ít nhất ba giải pháp cho ba đối tượng theo yêu cầu của đề bài (mỗi đối tượng có nêu ít nhất một giải pháp được 0,5 điểm; cho 0,25điểm nếu giải pháp chung chung, sáo rỗng, không có tính khả thi.
	0,2 5

0,25

0,25
0,25
1,5


	III. Tập làm văn   (5,5 điểm)
	Câu 1: Yêu cầu: 

* Về hình thức: (0,5 điểm)

 - Là 1 đoạn văn nghị luận, ý rõ ràng, lập luận chặt chẽ

 - Sử dụng ít nhất 1 thành phần biệt lập, chỉ rõ, đúng.

*  Nội dung cần đảm bảo các ý cơ bản sau: (1,0 điểm)
HS có thể có nhiều cách lập luận khác nhau, song phải làm sáng tỏ được vấn đề nghị luận

- Ý 1.Giải thích:là sống không có cảm xúc, ích kỷ, lạnh lùng, thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa, hoặc nỗi bất hạnhcủa những người sống xung quanh mình.
- Ý 2.Thực trạng:bên cạnh biết bao tấm gương sống tốt đẹp giàu lòng nhân ái, thì còn một bộ phận những con người sống vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ diễn ra hàng ngày chúng ta chứng kiến được:

+ Trong cuộc sống: vô cảm với những con người bất hạnh....

+ Trong học tập: vô cảm với những bạn học có hoàn cảnh khó khăn, bạn bị bạo hành ngay trước cổng trường, lớp học nhưng đứng xem rồi quay clip tung lên mạng coi như không phải chuyện của mình....

+ Trong gia đình: vô cảm với cha mẹ, những người thân khi ốm đau, gặp chuyện không may.....

- Ý 3.Nguyên nhân:

+ Sống ích kỉ 

+ Nhịp sống của XH hiện đạinhiều khi không đủ thời gian, không đủ sức lực và tâm huyết để mình chú ý đến những vấn đề khác ngoài công việc, học tập.

+ Một bộ phận lớp trẻ được gia đình, bố mẹ chiều chuộng, thậm chí là lập trình sẵn cho cuộc đời, cho tương lai nên có tư tưởng không cần phải phấn đấu, thờ ơ với cuộc sống, tương lai của mình và người khác.

- Ý 4.Hậu quả: Đúng như Helen Keller nói: Vô cảm nó được coi như là một căn bệnh chưa tìm ra liều thuốc chữa, nó đang làm mất đi một điều vô cùng thiêng liêng và quý giá - đó là tình thương giữa con người với con người; mai một phẩm chất, đạo lí tốt đẹp của con người Việt Nam...

- Ý 5.Bài học nhận thức và hành động:

+ Học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương sẻ chia đồng cảm với những người xung quanh. 

+ Tham gia các hoạt động xã hội có tính nhân văn 

+ Xã hội cần lên án mạnh mẽ sự vô cảm, coi đó như là một cuộc chiến để loại bỏ căn bệnh này ra khỏi xã hội.
*Cho điểm: Học sinh trình bày được 4/5 ý theo yêu cầu có thể cho tối đa 1,0 điểm; trừ 0,25 điểm/1 ý nếu thiếu ý 2-> ý 4.
Câu 2: 4,0 điểm
1. Kĩ năng tạo lập văn bản: 0,25 điểm
- Bố cục bài viết rõ ràng, phần mở bài biết dẫn dắt hợp lí, phần thân bài biết tổ chức thành các luận điểm, các đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài chốt lại được vấn đề nghị luận và thể hiện được nhận thức cá nhân 
 - Sử dụng linh hoạt hiệu quả các thao tác lập luận phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh...biết cách chọn và phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề.

2. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,25 điểm

Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật ông Hai khi nghe tin làng Dầu theo Tây
3. Nội dung bài viết: 3,5 điểm

Học sinh có thể trình bày bài viết theo nhiều cách khác nhau, song cần thể hiện được các ý sau:
a. Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận

b. Giải thích, phân tích, chứng minh:
*Giải thích nhận định “sức hấp dẫn của truyện ngắn Làng (Kim Lân) là nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật”:  Kim Lân đã đặt nhân vật ông Hai vào tình huống đặc biệt để bộc lộ tâm trạng, cảm xúc. Dùng đối thoại và độc thoại nội tâm để tái hiện sinh động tâm trạng của nhân vật. Và dùng ngôn ngữ giản dị, mộc mạc để thể hiện tâm trạng một người nông dân yêu nước.
* Cụ thể nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật ông Hai khi nghe tin làng Dầu theo Tây: 

- Khi vừa nghe tin: tâm trạng ông Hai thể hiện gián tiếp qua điệu bộ, cảm xúc cơ thể, giọng nói “ da mặt tê rân rân, cổ họng nghẹn ắng lại, gọng lạc hẳn đi...”, những câu hỏi thể hiện sự bán tín bán nghi -> sự bất ngờ, bàng hoàng của ông Hai.

- Trên đường về: thông qua hành động “ cúi gằm mặt mặt mà đi”, lời độc thoại “ Hà, nắng gớm về nào”, nhớ đến cái tiếng chửi đổng chanh chua của người đàn bà cho con bú “ cha mẹ ... một nhát” để thể hiện gián tiếp tâm trạng xót xa, tủi hổ, thấm nhục của ông Hai.

- Về đến nhà: tác giả diễn tả trực tiếp nỗi đau đớn tủi nhục của ông Hai chủ yếu qua ngôn ngữ độc thoại nội tâm. Khi ông nghĩ về con đau đến trào nước mắt “Chúng nó cũng là ... bằng ấy tuổi đầu”; tự chất vấn, dằn vặt, giằng xé khi nghĩ về làng “Nhưng sao lại nảy ra...cơ sự này chưa?”.

- Đêm đến: tâm lí ông Hai tiếp tục được Kim Lân khắc họa gián tiếp qua ý nghĩ, hành vi, qua từng cảm xúc cơ thể của ông Hai để thể hiện sự thấp thỏm “trằn trọc không ngủ được”, rồi lo lắng  “Có tiếng nói...Tiếng mụ chủ...Mụ nói cái gì...”, có khi sợ hãi “ ông lặng hẳn đi, chân tay nhủn ra, trống ngực ông đập thình thịch”.....thậm chí có những lúc bùng lên thành những cơn nóng giận vô lí đổ lên đầu lũ trẻ và người vợ tội nghiệp.

- Mấy ngày sau: Vẫn là cách miêu tả tâm lí gián tiếp qua ý nghĩ hành động tác giả diễn tả tâm trạng nặng nề biến thành nỗi sợ hãi thường xuyên của ông Hai khi suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, nghe ngóng tình hình bên ngoài...Thoáng nghe tiếng Tây, Việt gian, cam nhông ... là ông lủi vào góc nhà, nín thin thít. Đỉnh điểm là tâm trạng đau đớn của ông Hai khi nghe bà chủ nhà ngỏ ý không cho ở nữa “ ông Hai ngồi lặng góc giường....chứa bố con ông bây giờ”. Cuối cùng trên tình yêu làng là tình yêu nước khi ông dứt khoát “Làng thì yêu thật...phải thù” .

- Tâm sự với con: Một lần nữa Kim Lân bằng ngòi bút miêu tả tâm lí trực tiếp chủ yếu qua ngôn ngữ đối thoại “ông hỏi con: nhà ta ở đâu...con có thích về làng chợ Dầu không” , “con trả lời....”. Ông Hai nói với con nhưng thực chất là tự nhủ lòng mình, khẳng định tình yêu làng sâu nặng, yêu nước sâu sắc của người nông dân Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp.

3. Đánh giá:

- Sự thành công trong cách xây dựng tình huống truyện; đặc biệt nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật được nhà văn miêu tả cụ thể, gợi cảm qua các diễn biến nội tâm, qua các ý nghĩ, cảm giác, hành vi, ngôn ngữ...  Các hình thức trần thuật (đối thoại, độc thoại….). Ngôn ngữ mộc mạc, mạng tính khẩu ngữ, phù hợp với lời ăn tiếng nói của người nông dân.

- Thông qua diễn biến tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng Dầu theo Tây, Kim Lân thể hiện một cách thấm thía, xúc động, chân thực tình yêu làng, yêu nước sâu của người nông dân Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp.

4. Khái quát vấn đề, liên hệ, so sánh với các tác phẩm viết về đề tài người nông dân để thấy được những chuyển biến trong tình cảm người nông dân sau cách mạng, và những đóng góp của nhà văn Kim Lân.

5. Diễn đạt lưu loát trôi chảy, đúng chính tả, ngữ pháp không mắc lỗi    dùng  từ, đặt câu.

6.Sáng tạo: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; thể hiện được   quan điểm riêng sâu sắc.

* Cho điểm:
- Điểm 3.0-3.5: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên. Bài viết có nội dung sâu sắc, thuyết phục, thể hiện kĩ năng nghị luận tốt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các thao tác lập luận. 
- Điểm 2.0-2.75: Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên. Bài viết có nội dung khá sâu sắc, thuyết phục, thể hiện sự vận dụng phù hợp các kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận văn học. 

- Điểm 1.0-1.75: Đáp ứng được một số yêu cầu trên. Bài viết chưa sâu, chưa thể hiện sự vận dụng phù hợp các kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận văn học. Còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ, chínhtả.

- Điểm 0,25-0,75: Nội dung sơ sài, vận dụng chưa hợp lí các kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận. Còn mắc nhiều lỗi về diễn đạt, dùng từ, chính tả.
- Điểm 0: Không viết bài hoặc lạc đề.
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* Lưu ý: - Căn cứ vào khung điểm và thực tế bài làm của học sinh, giám khảo linh hoạt cho điểm sát với từng phần, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của học sinh.

- Khuyến khích những bài viết có tình huống bất ngờ, sáng tạo, 
ĐỀ CHÍNH THỨC








